
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI MẪU SỐ 04-CT/HTTĐ
UBND HUYỆN BA TƠ
UBND XÃ BA BÍCH

DANH SÁCH NHẬN TIỀN CÁC HỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN THÁNG 12 /2023
( Kèm theo tờ trình số:  03/ TTr - UBND ngày 11  tháng 01 năm 2024 của UBND xã Ba Bích)

ST
T Họ và tên

Nơi ở
Số

người/
hộ

Số
quyết

định trợ
cấp

BTXH

Mức hỗ
trợ

(đồng/thá
ng)

Tháng 12

Số tháng
được hỗ

trợ

Số tiền hỗ
trợ

(1.000
đồng)

Trong đó

Ký
nhậnThôn Kỳ này Kỳ trước Ghi chú

A B 1 2 4 5 6 7 8 9

1 Phạm Thị Thủy Nga Đồng Vào 4 1782 59.500 1 59.500 59.500 0
Tháng 10,11
có danh sách

riêng

Tổng cộng 4 59.500 59.500

Tổng số lượt hộ thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội được hỗ trợ tiền điện nhận tiền tháng 12/2023: 01 hộ. Trong đó:
       + Số hộ đã nhận tiền kỳ này: 01 hộ;
       + Số hộ nhận tiền các kỳ trước chuyển sang: 0 hộ, số tiền là: 0 đồng.

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn.
Ba Bích, ngày   05  tháng 01 năm 2024
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI MẪU SỐ 04-CT/HTTĐ
UBND HUYỆN BA TƠ
UBND XÃ BA BÍCH

DANH SÁCH CÁC HỘ CSXH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN THÁNG 12/2023
(Kèm theo Tờ trình số: 03/TTr-UBND ngày 11 tháng  01  năm 2024 của UBND xã Ba Bích)

ST
T Họ và tên

Nơi ở
Số

người/
hộ

Số
quyết

định trợ
cấp

BTXH

Mức hỗ
trợ (1.000
đ/tháng)

Số
tháng
được
hỗ trợ

Số tiền hỗ
trợ

(1.000 đồng)

Trong đó

Lý do không đề nghị hỗ
trợ tiền điệnThôn Kỳ này Kỳ

trước

A B 1 2 3 4 5=3*4 6 7 8
1 Phạm Thị Ria Đồng Vào 3 Chết

2 Phạm Văn Kỹ Nước Đang 4
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

3 Phạm Ánh Tài Nước Đang 4
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

4 Phạm Văn Ro Con Rã 3
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

5 Hồ Thị Bích Thư Con Rã 5
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

6 Ngô Ngọc Bảo Trâm Con Rã 4
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

7 Phạm Văn Răng Đồng Tiên 5
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

8 Phạm Quốc Di Đồng Tiên 4
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh
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9 Phạm Thị Bố Đồng Tiên 2
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

10 Phạm Thị Su Ka Đồng Tiên 4 Hết thôi hưởng

11 Phạm Thị Suôi Làng Mâm 4 Chết

12 Phạm Thị Hủ Con Rã 2 Chết

13 Phạm Thái Huân Con Rã 6
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh

14 Phạm Minh Tuyến Đồng Tiên 2 Chuyễn TT BTXH

15 Phạm Thị Lầu Làng Mâm 3
Mức tiêu thụ điện các tháng

12 vượt quá 50KWh
Tổng cộng 55 0,000 0,000
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